
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số B14, Đường số 3, KDC Hiệp Phát 2, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

31/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP THÁI BÌNH DƯƠNG

3703258907

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(trừ hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm)

1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

6. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

7. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

8. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

9. Sản xuất đường 1072

10. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

11. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

12. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
(trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, nước chấm các 
loại, muối, dầu ăn tại trụ sở)

1079

14. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

15. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(Trừ sản xuất và tồn trữ hóa chất tại trụ sở)

2023

16. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

17. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP THÁI 
BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI BINH DUONG GENERAL 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916128516
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; - Bán buôn 
thủy sản; - Bán buôn rau, quả; - Bán buôn cà phê; - Bán buôn 
chè; - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn 
trứng và sản phẩm từ trứng; - Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; 
- Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác; - Bán buôn thức ăn cho động 
vật cảnh; - bán buôn thực phẩm chức năng

4632

19. Bán buôn đồ uống 4633

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu làm thuốc

4669

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

24. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).

4933

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

27. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không).

5224

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến 
vận tải đường hàng không)

5229

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

31. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

32. Dịch vụ ăn uống khác 5629

33. Đại lý du lịch 7911

34. Điều hành tua du lịch 7912

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; - 
Dịch vụ nhận uỷ thác mua bán hàng hóa

8299

36. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
BÌNH

Việt 
Nam

Lương Định, Xã Tân 
Thịnh, Thành phố  
Yên Bái, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam

450.000.000 30,000 015092010964

2 PHẠM VĂN 
CHIẾN

Việt 
Nam

KĐT 2 Bên Đường 
Lê Trọng Tấn, Xã An 
Khánh, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

420.000.000 28,000 036083013527

3 ĐỖ THỊ 
THƯỜNG

Việt 
Nam

Thôn Ngô Xuyên, Thị 
Trấn Như Quỳnh, 
Huyện Văn Lâm, 
Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

315.000.000 21,000 033176009602

4 NGUYỄN 
THỊ HUYỀN

Việt 
Nam

P513 D9, Tổ 7, KĐT 
Đặng Xá, Xã Đặng 
Xá, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

315.000.000 21,000 031188006969

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015092010964
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Lương Định, Xã Tân Thịnh, Thành phố  Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số B14, Đường số 3, KDC Hiệp Phát 2, Phường Hiệp Thành, Thành 
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN BÌNH Nam

23/02/1992 Kinh Việt Nam

18/10/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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